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[bookmark: _38rfuke67t15]BÀI 1: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC

Câu 1. Những chỉ tiêu nào sau đây được sử dụng để phân chia các nước thành nước phát triển và nước đang phát triển?
A. Tổng thu nhập quốc gia bình quân đầu người (GNI/người)
B. Chỉ số phát triển con người (HDI)
C. Diện tích lãnh thổ quốc gia
D. Dân số
Đáp án:
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Sai



Câu 2. Cơ cấu kinh tế theo ngành bao gồm những ngành nào sau đây?
A. Công nghiệp và xây dựng
B. Giáo dục và y tế
C. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
D. Tài chính và ngân hàng
Đáp án:
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Sai



Câu 3. Chỉ số phát triển con người (HDI) phản ánh sự phát triển của con người dựa trên những yếu tố nào?
A. Sức khỏe
B. Dân số
C. Tài nguyên thiên nhiên
D. Học vấn
Đáp án:
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Sai
	d) Đúng



Câu 4. Đặc điểm kinh tế nào sau đây đúng với các nước phát triển?
A. Ngành dịch vụ đóng góp nhiều nhất trong GDP
B. Có quy mô GDP lớn và tốc độ tăng GDP ổn định
C. Tập trung vào sản xuất nông nghiệp
D. Phát triển chủ yếu dựa vào xuất khẩu nguyên liệu thô
Đáp án:
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Sai



Câu 5. Đặc điểm kinh tế nào sau đây đúng với các nước đang phát triển?
A. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa
B. Tập trung vào phát triển các sản phẩm có hàm lượng khoa học - công nghệ cao từ lâu đời
C. Quy mô GDP trung bình và thấp, nhưng tốc độ tăng GDP khá cao
D. Ngành dịch vụ đóng góp nhiều nhất trong GDP
Đáp án:
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Sai



Câu 6. Đặc điểm nào sau đây đúng với các nước phát triển?
A. Thiếu hụt cơ sở hạ tầng và dịch vụ y tế kém phát triển
B. Tỉ lệ tăng tự nhiên của dân số cao và cơ cấu dân số trẻ
C. Tỉ lệ tăng tự nhiên của dân số thấp và cơ cấu dân số già
D. Tỉ lệ dân thành thị cao và cơ sở hạ tầng hiện đại
Đáp án:
	a) Sai
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Đúng



Câu 7. Chất lượng cuộc sống và các dịch vụ y tế, giáo dục ở các nước phát triển có những đặc điểm nào sau đây?
A. Chất lượng cuộc sống cao, tuổi thọ trung bình cao 
B. Dịch vụ y tế và giáo dục thiếu thốn và kém chất lượng
C. Tuổi thọ trung bình thấp, dịch vụ y tế và giáo dục hạn chế
D. Số năm đi học trung bình của người từ 25 tuổi trở lên cao

Đáp án:
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Sai
	d) Đúng





